ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2326/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​​​​​​​​​​CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 468/SNN-VP ngày 27 tháng 5 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 78/TTr-STP ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012; Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 03/4/2013; Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 03/6/2013; Quyết định số 2076/QĐĐC-UBND ngày 05/7/2013; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 và Quyết định số 3805/QĐĐC-UBND ngày 20/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Kính gửi1:……………………………………………………………………….

Tên tôi là2:............................................ Chức vụ:..........................................................

Đại diện3:....................................................................................................................... Địa chỉ...........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax:.................................................................
Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: (Tên vùng, cơ sở chăn nuôi)…….. Quy mô4:..

An toàn về bệnh:............................. đối với loài động vật là:.......................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

	 
	..........., ngày… tháng… năm 20…
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)


1 Theo Điều 11, 12 của Quy định này.

2 Theo Điều 11 của Quy định này.

3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.

4 Theo Điều 1 của Quy định này.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Kính gửi1:……………………………………………………………………….

Tên tôi là2:........................................... Chức vụ:...........................................................

Đại diện3:.......................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:...................................................................
Đề nghị đăng ký xây dựng cơ sở ATDB: (Tên cơ sở chăn nuôi)………….. Quy mô4:...............

An toàn về bệnh5:................................. đối với loài động vật là:..................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

	 
	..........., ngày… tháng… năm 20…
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)6


1 Theo Điều 11,12 của Quy định này.
2 Theo Điều 11 của Quy định này.
3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.
4 Theo Điều 1 của Quy định này.
5 Theo Điều 1 của Quy định này.
6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng con dấu).
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH
Họ và tên chủ cơ sở:......................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:.................................................. Fax:.........................................................

1. Mô tả cơ sở ATDB2.
1.1. Địa điểm cơ sở ATDB.
1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội.
1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi.
2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB.
2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB.
2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB./.
	 
	..........., ngày… tháng… năm 20…
Đại diện cơ sở ATDB
(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
VỀ ĐIỀU KIỆN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH
Tên vùng ATDB:...........................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:.........................................................

1. Mô tả vùng ATDB2.
1.1. Địa điểm vùng ATDB.
1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội.
1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi.
2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB.
2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB.
2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB./.
 

	 
	..........., ngày… tháng… năm 20…
Đại diện vùng ATDB
(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                         ………, ngày……tháng……. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: (Tên cơ quan kiểm tra)

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:……………………………………………..

2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: …………………………………………

………………………………………………………………………………….

3. Điện thoại:……..…… Fax:…..…………….. Email:……………....………
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: ………………………

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:


Đề nghị …………..(tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 


Lý do cấp lại: …………………………………………………………………..

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)
Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                      ………, ngày……tháng……năm …

BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………….. Fax:……………….. Email:………………………..

4. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước
 

(
DN 100% vốn nước ngoài  (   

DN liên doanh với nước ngoài  
(   
DN cổ phần 

   ( 

DN tư nhân 



( 
Khác (  …………………….







(ghi rõ loại hình)

5. Năm bắt đầu hoạt động:…………………………………………………………..

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:…………………………

7. Công suất thiết kế:…………………………………………………………………

8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại đây):……………………

9. Thị trường tiêu thụ chính:………………………………………………………….

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/ sản phẩm
	Nguồn gốc/

xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh:………..  m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm:……………. ..  m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:….………………………..  m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm:………………………… .. m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:……………………    m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:. ..…….……………   m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng       □                 
Nước giếng khoan  □


Hệ thống xử lý:       Có     □                 Không

 □


Phương pháp xử lý: ……………………………………………

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất
□



Mua ngoài    □


Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: ………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp:…………….người.


+ Lao động gián tiếp:…………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ……………

…………………………………………………………………………………………

- Thuê ngoài
 □

Tên những PKN gửi phân tích: ………………………….

………………………………………………………………………………………… 

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)




	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày…. tháng… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi cơ quan kiểm lâm vùng)

Tên tôi là:………………………………………………..………..………….

CMND số:……………… Cấp ngày:………….. Tại:…………….……………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………….………………………

Được cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài…………… Giới tính (đực, cái)…….. Nặng……….. (kg)

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(Nếu số lượng nhiều thì lập thành danh sách riêng kèm theo)

Đang nuôi nhốt tại địa chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là:…………………

Lý do di chuyển:………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(Kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)./.
…….. ngày…tháng… năm …

Người làm đơn

(Họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày…. tháng… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC



Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 

Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước… con gấu với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Lý do giao: ……………… 

Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước./.
	Người làm đơn
 (Ký ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày… tháng… năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU



Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó;….. con gấu…. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mục đích nuôi:….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (Địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước./. 
	Ủy ban nhân dân xã (phường)
Xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn
	Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên);

đóng dấu đối với tổ chức


Phụ biểu 3-B

Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại

Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định

của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
                      
Số CMND/hộ chiếu:                         Ngày cấp:
                      Nơi cấp:
3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp Quốc gia:

6. Nếu trại mới sản xuất đư​​ợc thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phư​​ơng pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất đư​​ợc thế hệ F2:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xư​​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

9. Mô tả chi tiết phư​​ơng pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trư​ờng, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ​ư​ớc, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ư​​ớc hoặc đư​​ợc đánh bắt tại Quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ư​​ớc và luật pháp của Quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia:

13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước.
Phụ biểu 4-B

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các 

Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định 

của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:




Số CMND/hộ chiếu:
                  Ngày cấp:

     Nơi cấp:
3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp Quốc gia:

6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin.
Phụ biểu 3-A
(Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã

quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES và Nhóm I 

theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:

Số CMND/hộ chiếu: ........................ Ngày cấp: ................... Nơi cấp:………
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):

4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:

5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống đư​​ợc khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):

6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

8. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:

10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:
Phụ biểu 4-A
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã 

quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và  

Nhóm II  theo quy định của pháp luật Việt Nam
Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


       
Số CMND/hộ chiếu:                       Ngày cấp:                     Nơi cấp:
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):
4. Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:

5. Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:

6. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

Phụ biểu 02

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO

THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường có đơn đề nghị với Chi Cục Kiểm lâm sở tại (những nơi không có Chi Cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kèm hồ sơ đăng ký với những thông tin sau:

1. Tên cơ sở trồng cấy, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

2. Họ tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:…………. ngày cấp:………… Nơi cấp………………..
Hộ khẩu thường trú:

3. Loài đăng ký trồng cấy:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích trồng cấy (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Nguồn gốc: (Ghi rõ nguồn gốc mua, thu hái, cho, tặng v.v… từ đâu và thời gian nào).

5. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở trồng cấy: (Diện tích, quy mô cơ sở, phương pháp trồng cấy, v.v…).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ……………………….
Họ và tên (viết chữ in): ………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………. Tại ……………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….
Số chứng minh thư nhân dân …………… Ngày cấp ………… Nơi cấp……..
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) …………………………………………………………
Nơi cấp ……………………………………. Ngày cấp ………………………
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật./.
………, ngày…… tháng……năm 20…
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ……………..

Họ và tên (viết chữ in): ………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………. Tại ……………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….
Số chứng minh thư nhân dân …………… Ngày cấp ………… Nơi cấp……….
Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………
Đã tốt nghiệp đại học: ………………………………………………………….
Số bằng ……………………………………Ngày cấp …………………………
Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:…………………………………………………………………………………….
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật./.
…….., ngày……tháng……năm  20…
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN 

THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi: Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh …..

Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép


Địa chỉ:


Điện thoại  …………………………… Fax


Quyết định thành lập doanh nghiệp số  ………… ngày….. tháng …… năm…
Đăng ký kinh doanh số……………………ngày…….tháng …….năm………

tại………………………………………………………………………………

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng………………………………

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh……………

CMND/hộ chiếu số…………………. do……………… cấp ngày…./…./……

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………
Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật” cho phương tiện… (ghi rõ trọng tải ô tô, biển kiểm soát, tên người điều khiển phương tiện) được vận chuyển … (ghi rõ loại, nhóm thuốc bảo vệ thực vật, trọng lượng hàng).

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật./.

........., ngày.......... tháng ....... năm...........
Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật/hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh

	1. Đơn vị chủ quản:……………………………………………………………………

	Địa chỉ: ……………………………………………………………………………......

	Tel: …………………….
	Fax:…………………….
	Email: ………………………

	2. Tên cơ sở: ……………………………......................................................................

	Địa chỉ: …………………………………………………………………………...…..

	Tel: ……………………
	Fax:……………………
	Email: ………………………

	Đề nghị Quý cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc                 FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng             FORMCHECKBOX 
 Sai sót          FORMCHECKBOX 
 Thay đổi

	Hồ sơ gửi kèm:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật./.
          ……, ngày….. tháng….. năm……

	Xác nhận của chính quyền địa phương: 

..................................................................

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo 

vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):  

...........................................................................

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	Đại diện cơ sở

(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ……….

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản: .............................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: ..............................................

2. Tên cơ sở: ..................................................................................................... .........

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: ..............................................

3. Loại hình kinh doanh 

 FORMCHECKBOX 
 DN Nhà nước
 


 FORMCHECKBOX 
 DN 100% vốn nước ngoài  
   

 FORMCHECKBOX 
 DN liên doanh với nước ngoài  
 FORMCHECKBOX 
 DN cổ phần 




 FORMCHECKBOX 
 DN tư nhân 



 FORMCHECKBOX 
 Khác ……………..………….           

(ghi rõ loại hình)

4. Năm bắt đầu hoạt động: …………………………………………………………..

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh:......................

………………………………………………………………………………………..

6. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, số giấy chứng chỉ hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp, người được cấp:………………………………………...................

.................................................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
- Diện tích cửa hàng:….      m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/kho chứa hàng hóa: …….. m2  hoặc............. tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

………………………………………………………………………………………

- Nhân lực: Số lượng, trình độ chuyên môn.
- Những thông tin khác: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

(Ký tên - đóng dấu nếu có)
	Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ..............., ngày......... tháng......... năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Số:……….
Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở]; đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

Thông tin liên quan đến sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình…)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận./.
     
                                    Đại diện tổ chức, cá nhân
                                               (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 03. Mẫu giấy xác nhận
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	(Tên cơ quan thường trực)

_______________
Số:……………………………

V/v: Xác nhận nội dung 
quảng cáo thực phẩm
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               .........., ngày......... tháng ......... năm …… 


Kính gửi: ……….[Tên cơ sở]………………….

Căn cứ vào giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm số……., ngày….. tháng…..  năm….. của ……[Cơ sở] …………….. và sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở; [Tên cơ quan] xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, cụ thể như sau: 
	TT
	Tên sản phẩm


	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình…)
	Hiệu lực

quảng cáo

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	


Nội dung quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở] phù hợp với quy định. Yêu cầu cơ sở thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung và hiệu lực đã được xác nhận./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.


	Thủ trưởng cơ quan thường trực

(Ký tên, đóng dấu)















